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BẢN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

 

Kính gửi:  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam về Quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Y tế về Quy định chi tiết việc 

phân loại trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 42/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế về Quy định việc thừa 

nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế; 

Nguyên tắc được sử dụng để phân loại:  

Quy tắc 6 Mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT 

Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau: 

STT 
Tên trang thiết bị 

y tế 

Chủng loại/  

Mã sản 

phẩm 

Hãng, nước  

sản xuất 

Hãng, nước  

chủ sở hữu 

Loại 

TTBYT 

01 
Cán dao số 7 3740002 Integra/Đức Integra/Mỹ A 

02 
Kéo kéo lưỡi nhẵn CP616-15 Integra/Đức Integra/Mỹ A 

03 
Kéo nhỏ 3741036 Integra/Đức Integra/Mỹ A 

04 
Kéo phẫu thuật CP354A Integra/Đức Integra/Mỹ A 

05 
Kéo cắt chỉ 3741034 Integra/Đức Integra/Mỹ A 

06 
Móc Joseph 3714021 Integra/Đức Integra/Mỹ A 

07 
Móc đơn 3714019 Integra/Đức Integra/Mỹ A 

08 
Kẹp cầm máu 3755147 Integra/Đức Integra/Mỹ A 

09 
Kẹp mô 3755160 Integra/Đức Integra/Mỹ A 



10 
Kìm kẹp kim 703T Integra/Đức Integra/Mỹ A 

11 

Dụng cụ banh vết mổ 

Farabeuf 
7768 Integra/Pháp Integra/Mỹ A 

12 
Panh cầm máu 3755117 Integra/Đức Integra/Mỹ A 

13 
Kẹp phẫu tích đông điện CP392-10R Integra/Pháp Integra/Mỹ A 

14 
Ống hút tai Rosen 

3724200; 

3724203; 

3724206 

Integra/Thụy Sỹ Integra/Mỹ A 

15 
Đầu nối ống hút 3724216 Integra/Đức Integra/Mỹ A 

 

Nơi nhận:  

- Như trên 

- Lưu VT 

 

Người đại diện hợp pháp của cơ sở 

 

 

 


